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MÔN THI : ACC 426 (A-C) Học kỳ : 1

Thời gian : 13h30 - 18/10/2024   -   Phòng thi 501  - Tòa Nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27212445045 Cù Phương Anh ACC 426 A K27QNH

2 28204800332 Nguyễn Cao Nam Anh ACC 426 A K28QNH

3 28204804481 Lê Ngọc Anh ACC 426 A K28QNH

4 28209439744 Phạm Thị Lan Anh ACC 426 A K28QNH

5 27212421587 Phạm Vũ Hòa Bình ACC 426 A K27QNH

6 27212433915 Trần Nguyệt Cẩm ACC 426 A K27QNH

7 27202421780 Lê Ngọc Bảo Châu ACC 426 A K27QNH

8 27202429344 Nguyễn Lâm Bích Chi ACC 426 A K27QNH

9 27202402606 Nguyễn Thị Thuỳ Dung ACC 426 A K27QNH

10 27212430224 Đồng Phước Dương ACC 426 A K27QNH

11 27202401640 Phan Thị Bảo Hân ACC 426 A K27QNH

12 27202444211 Ngô Thị Hồng Hạnh ACC 426 A K27QNH

13 28204854214 Đỗ Hồng Hạnh ACC 426 A K28QNH

14 27212402414 Nguyễn Đăng Hiếu ACC 426 A K27QNH

15 27212446950 Lê Đình Trung Hiếu ACC 426 A K27QNH

16 27202426046 Lê Thị Quỳnh Hoa ACC 426 A K27QNH

17 28209402632 Lê Thị Thanh Hoa ACC 426 A K28QNH

18 28219449542 Trương Bá Việt Hoàng ACC 426 A K28QNH

19 28204853633 Nguyễn Thị Huỳnh Hương ACC 426 A K28QNH
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MÔN THI : ACC 426 (A-C) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Ngân Hàng * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 13h30 - 18/10/2024   -   Phòng thi 502  - Tòa Nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27212435584 Phan Minh Huy ACC 426 A K27QNH

2 27212135962 Dương Đức Kỳ ACC 426 A K27QNH

3 27202433854 Nguyễn Thị Bích Liễu ACC 426 A K27QNH

4 27202402152 Trương Thị Linh ACC 426 A K27QNH

5 27212400478 Trần Duy Nhật Long ACC 426 A K27QNH

6 27202440877 Dương Thị Khánh Ly ACC 426 A K27QNH

7 27202448887 Mai Thái Hoàng My ACC 426 A K27QNH

8 28204854756 Mai Thị Bích Ngọc ACC 426 A K28QNH

9 2321243266 Lê An Nguyên ACC 426 A K26QNH NỢ HP

10 27202401660 Đặng Thị Thảo Nguyên ACC 426 A K27QNH

11 27202449352 Trần Lê Diệu Nguyên ACC 426 A K27QNH

12 27212444073 Lê Hà Tú Nguyên ACC 426 A K27QNH

13 27202402546 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt ACC 426 A K27QNH

14 27212449405 Trịnh Ngọc Nhật ACC 426 A K27QNH

15 27202400799 Lưu Thị Huỳnh Như ACC 426 A K27QNH

16 27202439866 Nguyễn Thị Quỳnh Như ACC 426 A K27QNH

17 27202401026 Nguyễn Thị Hồng Nhung ACC 426 A K27QNH

18 27202453531 Nguyễn Thị Cẩm Nhung ACC 426 A K27QNH

19 27202441940 Ngô Thị Kim Oanh ACC 426 A K27QNH
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MÔN THI : ACC 426 (A-C) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Ngân Hàng * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 13h30 - 18/10/2024   -   Phòng thi 503  - Tòa Nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27202443022 Đoàn Thị Kiều Oanh ACC 426 A K27QNH

2 27208632347 Hà Thị Kiều Oanh ACC 426 A K27QNH

3 27212430279 Trần Cảnh Phú ACC 426 A K27QNH

4 27202435574 Nguyễn Thị Như Quỳnh ACC 426 A K27QNH NỢ HP

5 27211200465 Đặng Tạ Ngọc Sơn ACC 426 A K28QNH

6 26212442646 Lê Anh Tài ACC 426 A K26QNH NỢ HP

7 26202428041 Lê Nguyên Thảo ACC 426 A K26QNH NỢ HP

8 27212438151 Huỳnh Minh Thuyết ACC 426 A K27QNH

9 27202143040 Trương Thị Kiều Trâm ACC 426 A K27QNH

10 27202450689 Huỳnh Thị Tuyết Trang ACC 426 A K27QNH

11 28204505935 Lê Ngọc Huyền Trang ACC 426 A K28QNH

12 27212426660 Đoàn Công Trực ACC 426 A K27QNH

13 27212451250 Nguyễn Văn Trung ACC 426 A K27QNH

14 28214648127 Lê Văn Anh Tuấn ACC 426 A K28QNH

15 27212427832 Trương Ngọc Tường Vi ACC 426 A K27QNH

16 27212401047 Ngô Văn Viễn ACC 426 A K27QNH

17 27202401327 Hoàng Thị Thuý Vy ACC 426 A K27QNH

18 27202439583 Huỳnh Thị Ngọc Xuân ACC 426 A K27QNH

19 26202138202 Huỳnh Thị Kim Yến ACC 426 A K27QNH
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MÔN THI : ACC 426 (A-C) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Ngân Hàng * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 13h30 - 18/10/2024   -   Phòng thi 504  - Tòa Nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27202135344 Võ Hoàng Lan Anh ACC 426 C K27PSU-QNH

2 27202402962 Mai Hoàng Phương Anh ACC 426 C K27PSU-QNH

3 27202401236 Nguyễn Thị Mỹ Duyên ACC 426 C K27QNH

4 28209431593 Trần Thị Châu Giang ACC 426 C K28QNH

5 27202443530 Mang Thị Ngọc Hà ACC 426 C K27QNH

6 25202417743 Nguyễn Ngô Nhật Hạ ACC 426 C K25QNH

7 28204825587 Lỡ Thuỵ Gia Hân ACC 426 C K28QNH

8 27202430945 Nguyễn Thị Diễm Hằng ACC 426 C K27PSU-QNH

9 27202427889 Nguyễn Thị Hoa ACC 426 C K27PSU-QNH

10 27212423982 Lý Vũ Hoàng ACC 426 C K27PSU-QNH

11 27212444949 Nguyễn Văn Kiệt ACC 426 C K27QNH

12 27202401243 Nguyễn Thị Thanh KimKiều ACC 426 C K27QNH

13 27212453197 Võ Mỹ Kim ACC 426 C K27QNH

14 28204800716 Trần Mỹ Lệ ACC 426 C K28QNH

15 27202232990 Võ Thị Ngọc Linh ACC 426 C K27QNH

16 27202440043 Phạm Nhật Linh ACC 426 C K27QNH

17 27212435576 Lê Ngọc Duy Luân ACC 426 C K27QNH

18 26202429503 Lê Thị Thanh Ly ACC 426 C K27PSU-QNH NỢ HP

19 27202402106 Nguyễn Thị Yến Ly ACC 426 C K27QNH
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5/6

MÔN THI : ACC 426 (A-C) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Ngân Hàng * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 13h30 - 18/10/2024   -   Phòng thi 508  - Tòa Nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27202438700 Nguyễn Cẩm Ly ACC 426 C K27QNH

2 27202480038 Nguyễn Vũ Hằng Mi ACC 426 C K27QNH

3 27202423353 Phạm Thị Thu My ACC 426 C K27QNH

4 27202129312 Phạm Thị Bích Ngân ACC 426 C K27QNH

5 27202426369 Đỗ Nguyễn Bảo Ngọc ACC 426 C K27PSU-QNH

6 27202443461 Cao Thị Thanh Nhàn ACC 426 C K27PSU-QNH

7 27202202875 Nguyễn Thị Hồng Nhung ACC 426 C K27PSU-QNH

8 27212353239 Lê Hồng Nhung ACC 426 C K27PSU-QNH

9 27212401398 Ngô Công Phước ACC 426 C K27PSU-QNH

10 27202429185 Võ Lê Thị Mai Phương ACC 426 C K27QNH

11 28204325393 Nguyễn Phạm Lệ Quyên ACC 426 C K28QNH

12 28204848027 Nguyễn Thị Như Quỳnh ACC 426 C K28QNH

13 27202444217 Nguyễn Thị Hồng Thắm ACC 426 C K27PSU-QNH

14 28204852856 Trần Thị Thu Thanh ACC 426 C K28QNH

15 27202402692 Nguyễn Hà Phương Thảo ACC 426 C K27PSU-QNH

16 27212435557 Lê Nhật Thiên ACC 426 C K27QNH

17 27202438028 Phan Lê Anh Thư ACC 426 C K27PSU-QNH

18 27202452969 Trần Thị Anh Thư ACC 426 C K27PSU-QNH

19 27212444298 Nguyễn Minh Thuận ACC 426 C K27PSU-QNH
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MÔN THI : ACC 426 (A-C) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Ngân Hàng * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 13h30 - 18/10/2024   -   Phòng thi 509  - Tòa Nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27212435549 Đặng Trần Thực ACC 426 C K27QNH

2 27202423201 Nguyễn Thị Kim Thương ACC 426 C K27QNH

3 27202229002 Đào Thị Phương Thùy ACC 426 C K27QNH

4 27212130129 Hồ Đăng Toàn ACC 426 C K27QNH

5 27212436468 Nguyễn Tất Toàn ACC 426 C K27QNH

6 27202431068 Trần Bảo Trâm ACC 426 C K27QNH

7 27202441188 Nguyễn Thị Thùy Trang ACC 426 C K27QNH

8 28204800946 Lê Thị Huyền Trang ACC 426 C K28QNH

9 27212427603 Trần Đình Khôi Trí ACC 426 C K27PSU-QNH

10 27212445210 Nguyễn Phạm Thuý Trinh ACC 426 C K27PSU-QNH

11 28204853946 Nguyễn Thị Thảo Trinh ACC 426 C K28QNH

12 27212443883 Hoàng Khắc Trung ACC 426 C K28QNH

13 27202445836 Bùi Thị Ngọc Tuyền ACC 426 C K27PSU-QNH

14 27212431728 Trần Thanh Uyên ACC 426 C K27QNH

15 27212422932 Ông Ích Thảo Vân ACC 426 C K27PSU-QNH

16 27212438633 Nguyễn Trần Hoàng Vũ ACC 426 C K27PSU-QNH

17 28214801746 Hồ Long Vũ ACC 426 C K28QNH

18 28204501495 Phạm Thị Như Ý ACC 426 C K28QNH

19 27202401145 Trần Thị Hải Yến ACC 426 C K27PSU-QNH
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